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1 Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Quý I x

2
Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam.
Quý I x

3 Kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ năm 2022 x

4
Triển khai thực hiện tinh giản biên chế năm 2022, xây dựng Đề án sắp xếp các đơn 

vị sự nghiệp
x x

5

Bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 

thôn, bản, tổ dân phố đúng theo quy định. Xây dựng kế hoạch, phương án luân 

chuyển công chức Tài chính - Kế toán

x x

6

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 29-KH/HU ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Tủa Chùa về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/7/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh 

Điện Biên gắn với phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030.

Quý I x x x

7

Kế hoạch triển khai Quyết định số 2125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nước

Quý I x x x

8
Chương trình mua sắm thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học, sinh hoạt 

cho học sinh và giáo viên năm 2022.
x x

Quý I
Cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các 

xã, thị trấn

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể;

 UBND thị trấn Tủa Chùa.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG QUÝ I NĂM 2022

(kèm theo Công văn số     178      /UBND-VP ngày    09      /3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa)

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Ghi 

chú

Thời gian 

trình 

Cấp thông qua

TT Tên Chƣơng trình, Đề án Cơ quan chủ trì trình Cơ quan phối hợp

UBND thị trấn, các cơ quan chuyên 

môn huyện

Phòng TC-KH, Phòng KT&HT huyện Quy I

Trang 1
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Ghi 

chú

Thời gian 

trình 

Cấp thông qua

TT Tên Chƣơng trình, Đề án Cơ quan chủ trì trình Cơ quan phối hợp

9
Chương trình đầu tư sửa chữa, cải tạo và nâng cấp các trường học trực 

thuộc năm 2022.
x x

10
Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán thu - chi 

ngân sách và Vốn đầu tư năm 2022
Quý I x x x

11 Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 Quý I x x x

12
Kế hoạch phát triển cây mắc ca giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn 

huyện Tủa Chùa

UBND các xã, Thị trấn; các phòng 

ban, cơ quan chuyên môn
x

13

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Tủa Chùa năm 2022

UBND các xã, thị trấn; Phòng TC-KH x

14 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2022

UBND các xã, thị trấn;Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp; các phòng ban, cơ quan 

chuyên môn

x

15
Kế hoạch thực hiện nguồn vốn Nghị định 62/2019/NĐ-CP năm 2022 

về quản lý bảo vệ đất trồng lúa
UBND các xã, thị trấn; Phòng TC-KH x

16
Kế hoạch kiểm tra kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực 

vật, giống nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2022

UBND các xã, thị trấn; Trung tâm dịch 

vụ Nông nghiệp; Đội quản lý thị trường 

số 9

x

17 Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 x

18
Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2022
x

19 Kế hoạch cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022
Công an huyện, Phòng Tư pháp, Trung 

tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn
x

UBND các xã; các phòng ban, cơ 

quan chuyên môn

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của 

huyện và UBND các xã, thị trấn
Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng TC-KH, Phòng KT&HT huyện Quy I

Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội
Quý I

Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
Quý I

Trang 2
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Ghi 

chú

Thời gian 

trình 

Cấp thông qua

TT Tên Chƣơng trình, Đề án Cơ quan chủ trì trình Cơ quan phối hợp

20 Kế hoạch đào tạo nghề năm 2022
Trung tâm GDNN-GDTX, UBND các xã, 

thị trấn
x

21 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 UBND các xã, thị trấn x

22 Kế hoạch triển khai phòng chống mại dâm năm 2022 Công an huyện, UBND các xã, thị trấn x

23 Kế hoạch Giải quyết việc làm năm 2022 UBND các xã, thị trấn x

24 Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022
Cơ quan thành viên Ban bảo vệ trẻ em 

huyện; UBND các xã, thị trấn
x

25 KH Bình đẳng giới năm 2022
Phòng Nội vụ, Hội Phụ nữ huyện; UBND 

các xã, thị trấn
x

26
Kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2022 trên địa bàn 
huyện Tủa Chùa

TTYT huyện; Phòng Nông nghiệp và 

PTNT; Phòng Kinh tế và HT; Phòng 

Giáo dục và ĐT; Công an; Đội quản lý 

Thị trường số 2; Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc và các đoàn thể huyện; UBND 

các xã, thị trấn

x

27
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở người năm 2022 trên địa bàn huyện 
Tủa Chùa

TTYT huyện; Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp; Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thanh - Truyền hình huyện; các cơ 

quan ban, ngành, đoàn thể huyện; 

UBND các xã, thị trấn

x

28
Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ quan chuyên môn làm công tác dân tộc cấp huyện;
Phòng Nội vụ, Tư Pháp x x

29

Kế hoạch tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2022, 

theo Quyết định số 498/QĐ-TTg;

Phòng Tư Pháp, TC-KH, PTV x

Quý IPhòng Y tế 

Quý I, IIPhòng Dân tộc

Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội
Quý I

Trang 3
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Ghi 

chú

Thời gian 

trình 

Cấp thông qua

TT Tên Chƣơng trình, Đề án Cơ quan chủ trì trình Cơ quan phối hợp

30

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển 

Kinh tế - Xã hội đối với đồng bào DTTS và Miền núi trên địa bàn huyện, 

giai đoạn 2021-2025;

Phòng LĐTB&XH, Nông Nghiệp 

&PTNN
x x x

31
Kế hoạch về thực hiện Chương trình phát triển Kinh tế - Xã hội đối với 

đồng bào DTTS và Miền núi trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025;

Phòng LĐTB&XH, Nông Nghiệp 

&PTNN
x x x

32

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và biểu dương, khen 

thưởng cho NCUT, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

huyện năm 2022

Phòng Tư Pháp, TC-KH, PTV, Phụ nữ, 

MTTQVN huyện
x x

33
Nghị quyết về thực hiện Chương trình phát triển Kinh tế - Xã hội 

đối với đồng bào DTTS trên địa 
Phòng LĐTB&XH, Nông Nghiệp &PTNN x x x

34

Thanh tra công tác quản lý ngân sách; việc chi trả chế độ  cho  giáo  viên  và  

 học  sinh  tại  các  trường:  THCS  Thị  trấn,  THCS  Mường Báng, 

PTDTBT THCS Tả  Phìn, Tiểu  học  Tủa Thàng  số 2, Mầm non  Sơn  Ca 

trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Thanh tra huyện
Các đơn vị trường học trực thuộc

 Phòng GD&ĐT huyện. 
Quý I x

35
Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  năm 

2022

Cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các 

xã, thị trấn
x

36 Kế hoạch công tác Tư pháp  năm 2022  UBND các xã, thị trấn x

37 Kế hoạch thực hiện công tác Bồi thường Nhà nước năm 2022 x

38 Kế hoạch Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2022 x

39
Kế hoạch Công tác PBGDPL; hòa giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2022
x

40
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2022
x

41 Kế hoạch tập huấn hòa giải ở cơ sở  năm 2022 UBND các xã, thị trấn x

Cơ quan các phòng, ban ngành huyện, 

UBND các xã, thị trấn

Quý I, IIPhòng Dân tộc

Phòng Tư pháp Quý I

Trang 4
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